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	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu
(TL)
	Vận dụng
(TL)
	Vận dụng cao
(TL)
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Phân môn Lịch sử

	1
	CHÂU ÂU VÀ BẮC MỸ TỪ NỬA SAU THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XVIII
	Bài 3. Cách mạng công nghiệp (nửa sau thế kỉ XVIII – giữa thế kỉ XIX)
	1TN
	
	
	
	
	
	
	
	2,5%

	2
	VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XVIII
	Bài 6. Công cuộc khai phá vùng đất phía Nam từ thế kỉ XVI- TK XVIII
	1TN

	
	
	
	
	
	
	
	2,5%


	
	
	Bài 7. Khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII
	2TN

	
	
	
	
	
	
	
	5%


	
	
	Bài 8. Phong trào Tây Sơn
	
	
	
	
	
	1/2TL
	
	1/2TL
	15%

	
	
	Bài 9. Tình hình kinh tế, văn hoá, tôn giáo trong các thế kỉ XVI – XVIII
	2TN
	
	
	
	
	
	
	
	5%


	3
	CHÂU ÂU VÀ NƯỚC MỸ TỪ CUỐI THẾ KỈ XVIII ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX
	Bài 10. Sự hình thành của chủ nghĩa đế quốc ở các nước Âu – Mỹ (cuối thế kỉ XIX – đầu  thế kỉ XX)
	2TN
	
	
	
	
	
	
	
	5%


	
	
	Bài 11. Phong trào công nhân từ cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX và sự ra đời của chủ nghĩa     xã hội khoa học
	
	
	
	1TL
	
	
	
	
	15%

	Số câu
	8 câu TN
	1TL
	1/2TL
	1/2TL
	10

	Tỉ lệ %
	20
	15
	10
	5
	50%









BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
PHÂN MÔN: LỊCH SỬ LỚP 8

	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị
kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo
mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận
biết
	Thông
hiểu
	Vận
dụng
	Vận
dụng cao

	1
	CHÂU ÂU VÀ BẮC MỸ TỪ NỬA SAU THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XVIII
	Bài 3. Cách mạng công nghiệp (nửa sau thế kỉ XVIII – giữa thế kỉ XIX)
	Nhận biết: 
Nêu được những thành tựu tiêu biểu của cách mạng công nghiệp.

	
1TN

	
	
	

	2
	VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XVIII
	Bài 6. Công cuộc khai phá vùng đất phía Nam từ thế kỉ XVI- TK XVIII
	Nhận biết: 
Trình bày được khái quát về quá trình mở cõi của Đại Việt trong các thế kỉ XVI – XVIII. 

	1TN

	
	
	

	
	
	Bài 7. Khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII
	Nhận biết: 
Nêu được một số nét chính (bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả và ý nghĩa) của phong trào nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII.
	2TN
	
	
	

	
	
	Bài 8. Phong trào Tây Sơn
	Vận dụng: Đánh giá được vai trò của Nguyễn Huệ–Quang Trung trong phong trào Tây Sơn.  
Vận dụng cao: Liên hệ, rút ra được bài học từ phong trào Tây Sơn
	
	
	 1/2TL
	1/2TL

	
	
	Bài 9. Tình hình kinh tế, văn hoá, tôn giáo trong các thế kỉ XVI – XVIII
	Nêu được những nét chính về tình hình kinh tế, văn hoá, tôn giáo  trong các thế kỉ XVI – XVIII. 

	2TN
	
	
	

	3
	CHÂU ÂU VÀ NƯỚC MỸ TỪ CUỐI THẾ KỈ XVIII ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX
	Bài 10. Sự hình thành của chủ nghĩa đế quốc ở các nước Âu – Mỹ (cuối thế kỉ XIX – đầu  thế kỉ XX)
	Nhận biết: Nhận biết được những chuyển biến lớn về kinh tế, chính sách đối nội, đối ngoại của các đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mỹ từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.
	2TN
	
	
	

	
	
	Bài 11. Phong trào công nhân từ cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX và sự ra đời của chủ nghĩa     xã hội khoa học
	Thông hiểu
- Mô tả được một số hoạt động tiêu biểu của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX (phong trào công nhân, sự ra đời và hoạt động của các Đảng và các tổ chức cộng sản,...).
- Trình bày ý nghĩa lịch sử của việc thành lập nhà nước kiểu mới – nhà nước của giai cấp vô sản đầu tiên trên thế giới
	
	1TL
	 
	

	Số câu
	8 TN
	1 TL
	 1/2TL
	1/2TL

	Tỉ lệ
	20%
	15%
	10%
	5%























	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC: 2023 – 2024
MÔN: LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ 8
PHÂN MÔN: LỊCH SỬ 
Thời gian làm bài: 45 phút
(Đề bài gồm 02 trang)



I. Phần trắc nghiệm (2.0 điểm):
Hãy khoanh tròn vào chữ cái của câu trả lời em cho là đúng nhất:
Câu 1: Việc thay đổi căn bản quá trình sản xuất, nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy nhiều ngành kinh tế khác phát triển đã dẫn đến?
A. Làm thay đổi bộ mặt của các nước tư bản
B. Làm thay đổi bộ mặt của các nước chủ nghĩa xã hội
C. Làm thay đổi bộ mặt của các nước phong kiến
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 2: Chính quyền đầu tiên xác lập chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là?
A. Chúa Nguyễn ở Đàng Trong
B. Chúa Trịnh ở Đàng Trong
C. Chúa Nguyễn ở Đàng Ngoài
D. Chúa Trịnh ở Đàng Ngoài
Câu 3: Bối cảnh lịch sử dẫn đến phong trào nông dân Đàng Ngoài là?
A. Chính trị rối loạn: Vua, quan ăn chơi, không quan tâm đến triều chính.
B. Chính trị rối loạn: Vua, quan ăn chơi, không quan tâm đến triều chính.
C. Xã hội: bất ổn, đời sống nhân dân ngày càng khó khăn, cực khổ.
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 4: Khởi nghĩa Lê Duy Mật (1738 – 1770) ở đâu?
A. Thanh Hóa, Nghệ An
B. Sơn Tây
C. Quảng Trị
D. Đáp án khác
Câu 5: Sự chuyển biến trên các lĩnh vực văn hóa tôn giáo đã cho thấy điều gì?
A. Minh chứng cho tài năng, tư duy sáng tạo và sự lao động miệt mài của người dân
B. Minh chứng cho sự giao lưu giữa văn minh Đại Việt với văn minh phương Tây
C. Minh chứng cho sự du nhập của các nước phương Tây
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 6: Tầng lớp nào được hình thành ở Đàng Trong Đại Việt trong các thế kỉ XVI - XVIII?
A. Đại địa chủ
B. Nô lệ
C. Công nhân
D. Nông dân
Câu 7:  Những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa đế quốc là?
A. Quá trình tập trung vốn và tập trung sản xuất dẫn đến sự hình thành của các công ty độc quyền.
B. Đẩy mạnh xuất khẩu tư bản, dưới 2 hình thức chủ yếu là: đầu tư sản xuất, kinh doanh trực tiếp tại các thuộc địa hoặc cho vay lãi.
C. Tăng cường xâm chiếm thị trường, thuộc địa.
D. Cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 8: Đặc trưng quan trọng nhất của chủ nghĩa đế quốc là?
A. Đẩy mạnh xuất khẩu tư bản, dưới 2 hình thức chủ yếu là: đầu tư sản xuất, kinh doanh trực tiếp tại các thuộc địa hoặc cho vay lãi.
B. Kết hợp giữa tư bản công nghiệp với tư bản ngân hàng
C. Tăng cường xâm chiếm thị trường, thuộc địa.
D. Sự hình thành của các công ty độc quyền.
II. Phần tự luận (3.0 điểm):
Câu hỏi 1(1,5 điểm): Trình bầy những nét chính về Công xã Pa-ri (1871).
Câu hỏi 2(1,5 điểm) 
 a. Có ý kiến cho rằng: “Quyết định tiêu diệt quân Thanh vào dịp Tết Kỉ Dậu (1789) thể hiện thiên tài quân sự của vua Quang Trung”. Qua diễn biến của trận đánh Ngọc Hồi – Đống Đa, em hãy chứng minh nhận định trên.
b. Qua tìm hiểu thông tin từ sách, báo và internet, em hãy viết bài giới thiệu (khoảng 7 - 10 câu) về vị anh hùng dẫn tộc Quang Trung


· Hết –

Xem thêm tại Website VnTeach.Com https://www.vnteach.com
























	TRƯỜNG THCS NGỌC LIÊN

	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC: 2023 - 2024
MÔN: LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ 8
PHÂN MÔN: LỊCH SỬ 
Hướng dẫn chấm gồm:02 trang


I. Phần trắc nghiệm(2,0 điểm).
Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	A
	D
	A
	D
	A
	D
	C


II.  Phần tự luận(3,0 điểm).
	Câu
	Nội dung đạt được
	Điểm

	Câu 1.
(1,5 điểm)
	· Hoàn cảnh ra đời của Công xã
- Ngày 4/9/1870, nhân dân Pa-ri khởi nghĩa, lật đổ chính quyền Na-pô-nê-ông III, yêu cầu lập chế độ cộng hòa và bảo vệ "Tổ quốc lâm nguy". Đồng thời thành lập một chính phủ tư sản lâm thời mang tên Chính phủ vệ quốc.
- Quân Phổ tiến sâu vào lãnh thổ Pháp, bao vây Pa-ri. Chính phủ tư sản xin đình chiến, nhân dân kiên quyết chiến đầu bảo vệ tổ quốc.
· Cuộc khởi nghĩa ngày 18/3/1871. Sự thành lập Công xã
- Nguyên nhân: mâu thuẫn giữa chính phủ tư sản ở Véc-xai với nhân dân Pa-ri (do Quốc dân dân chỉ huy).
- Diễn biến: Sáng 18/3/1871 Chi-e tấn công Quốc dân quân ở đồi Mông-mác, nhưng bị thất bại
- Kết quả:
+ Quân chính phủ tháo chạy về Véc-xai, nhân dân làm chủ Pa-ri.
+ Ủy ban Trung ương Quốc dân đảm nhiệm vai trò Chính phủ lâm thời. Ngày 26/3/1871 nhân dân Pa-ri bầu Hội đồng Công xã.
	
0,25



0,25



0,25

0,25


0,25
0,25

	Câu 2 (1,5 điểm)
	· a.
· - Ngày 25- 1- 1789(đêm 30 Tết) quân Tây Sơn vượt sông Gián Khẩu tiêu diệt đồn tiền tiêu của địch.  28/1/1789 quân Tây Sơn vây đồ Hà Hồi. Quân Thanh bị đánh bất ngờ hạ khí giới đầu hang
- 30/1/1789 Sáng sớm quân Tây Sơn dưới sự chỉ huy của Quang Trung tấn công đồ Ngọc Hồi. Đến trưa Quang Trung cùng đoàn quân tiến thẳng vào Thăng Long. Chỉ trong vòng 5 ngày nghĩa quân Tây Sơn đã giải phóng kinh thành Thăng Long quét sạch toàn bộ quân Thanh, bảo vệ nền độc lập của đất nước
- Vua Quang Trung đã rất đúng đắn khi chọn thời điểm tấn công quân Thanh vào dịp Tết, khiến quân giặc bị bất ngờ, không kịp trở tay và nhanh chóng thất bại.
	
0,25

0,25





0,5

	
	· b. HS có thể viết theo gợi ý sau
· - Vai trò.
· - Điều khiến em ấn tượng nhất về ông.
· - Những con đường, ngôi trường, di tích lịch sử mang tên ông.

	0,5




· Hết -
